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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Năm học: 2019- 2020
MÔN:  MĨ THUẬT 6

Cả năm: 35 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết; Học kì II: 17 tuần x 1tiết = 17 tiết

	Tiết PPCT
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học trải nghiệm
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	
	
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu 
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi

	
	
	

	1
	Bài 1: Chép họa tiết dân tộc
	Vẽ được một số họa tiết gần đúng mẫu và vẽ màu theo ý thích
	Có thể đơn giản, cách điệu hoa lá thật thành họa tiết trang trí (mức độ đơn giản) và sử dụng được vào bài trang trí
	Tích hợp GD địa phương

 ( Liên hệ, áp dụng thực tế địa phương)
	
	

	2
	Bài 2: Sơ lược về Mĩ Thuật VN thời kỳ  Cổ đại
	Nắm được sơ lược bối cảnh lịch sử xã hội thời nguyên thủy, cổ đại.
Nhớ được một số hiện vật mĩ thuật
	Nhớ được mốc giai đoạn lịch sử 
Nhận biết được một số giá trị chung của di vật thời cổ đại.
	
	 
	

	3
	Bài 3: Sơ lược về  luật xa gần
	Cơ bản biết được khái niệm và vai trò của phối cảnh trong tự nhiên. 
	Bước đầu vận dụng được phương pháp phối cảnh trong vẽ theo mẫu.
	
	
	

	4
	Bài 4,7: Cách vẽ  theo mẫu. Minh họa bằng  bài  vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và  hình cầu (Tiết 1 - vẽ hình)
	Cơ bản biết được khái niệm vẽ theo mẫu; Hiểu biết sơ lược về cấu trúc, đặc điểm của mẫu. 
	Vận dụng những hiểu biết về phương pháp chung vào bài vẽ theo mẫu.
Biết cách lựa chọn vật mẫu tương ứng với nội dung bài học.
	Tích hợp lý thuyết vẽ theo mẫu vào bài thực hành.
	
	

	5
	Bài 7: Mẫu dạng hình  hộp và  hình cầu 
(Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt)
	Biết cách sắp xếp bố cục và vẽ được bố cục cân đối, thuận mắt với khổ giấy.
	Vẽ được hình rõ đặc điểm cơ bản của mẫu; Biết các sử dụng nét trong phác hình, vẽ đậm nhạt
	
	
	

	6
	Bài 5,9: Cách vẽ  tranh. Đề tài  học tập (Tiết 1 - Vẽ hình)
	Biết được khái niệm về vẽ tranh. Bước đầu biết lựa chọn đúng đề tài khi vẽ tranh theo yêu cầu của bài học.
	Hiểu được sự phong phú của nội dung đề tài. Nêu bật được ý định nội dung của tranh.
	Tích hợp lý thuyết vẽ tranh vào bài  thực hành.

Tích hợp TT HCM, địa phương
	
	

	7
	Bài 9: Đề tài  học tập (Tiết 2- Vẽ màu) (Kiểm tra 15 phút)
	Bước đầu biết lựa chọn đúng đề tài khi vẽ tranh theo yêu cầu của bài học.
	Nêu bật được ý định nội dung của tranh.
	
	
	

	8
	Bài 6: Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí
	Bước đầu biết cách tiến hành bố cục bài vẽ trang trí cơ bản.
	Hiểu cách vận dụng bố cục vào các bài trang trí ứng dụng (đơn giản)
	
	
	

	9
	Bài 8: Sơ lược về mĩ thuật Thời Lý (1010- 1225)
	Biết và nêu được sơ lược về bối cảnh lịch sử thời Lý; 
	Hiểu về các giai đoạn phát triển của nền mĩ thuật Việt Nam thời Lý.
	
	
	

	10
	Bài 12: Một số  công trình tiêu biểu của  mĩ  thuật thời Lý
	Nhớ được một số công trình, tác phẩm tiêu biểu thời Lý.
	Hiểu về một số công trình tác phẩm, tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý.
	
	
	

	11
	Bài 10: Màu sắc
	Có kiến thức cơ bản về màu sắc (mức độ sơ lược)
	 Hiểu cách pha màu (mức độ đơn giản); 
Biết được các cặp màu bổ túc, màu tương phản, gam màu nóng/lạnh
	HS trải nghiệm thực tế trong khu vực trường
	
	

	12
	Bài 11: Màu  sắc trong  trang  trí
	Tìm chọn được màu sắc phù hợp với bài trang trí cụ thể.
	Vẽ màu gọn, biết sử dụng hòa sắc trong bài vẽ.
	Tích hợp GD địa phương 
	
	

	13
	Bài 14: Trang trí đường diềm 

(Kiểm tra 1 tiết)
	Bước đầu biết cách bố cục, sử dụng đường nét, họa tiết, màu sắc trong bài vẽ trang trí cơ bản.
	Vẽ được bài trang trí cơ bản có bố cục tương đối chặt chẽ, phối hợp hài hòa (mức đơn giản) đường nét,  họa tiết, màu sắc trong bài trang trí.
	
	
	

	14
	Bài 13: Đề tài  bộ  đội (Tiết 1 - Vẽ hình)
	Biết lựa chọn đúng đề tài khi vẽ tranh theo yêu cầu bài học. Sắp xếp được bố cục, hình mảng, đường nét phù hợp nội dung tranh.
	Tìm được nội dung đề tài phong phú, đa dạng;
Trong tranh có bố cục, hình, mảng rõ ràng, 
	Tích hợp TT HCM
	
	

	15
	Bài 13: Đề tài  bộ  đội (Tiết 2 - Vẽ màu)
	Màu sắc phù hợp nội dung đề tài (mức độ đơn giản)
	Bước đầu vẽ màu phù hợp với nội dung tranh.
	Tích hợp TT HCM
	
	

	16
	Bài 15: Mẫu có  dạng hình  trụ và hình  cầu (Tiết 1 -Vẽ hình)
	Biết cách bố cục bài trên giấy vẽ.
Biết cách vẽ phác hình vật mẫu theo các bước cơ bản.
	Vẽ được sát (gần giống) đặc điểm chính, tỉ lệ của mẫu.
	
	
	

	17
	Bài 16: Mẫu có  dạng hình  trụ và hình  cầu (Tiết 2 - Vẽ màu)
	Nhận biết được màu sắc cơ bản của mẫu khi nguồn sáng chiếu vào.
	Biết cách phân mảng màu sắc hợp lí, vẽ được màu theo nguồn sáng chiếu. 
	
	
	

	18 
	Bài 18: Trang trí hình vuông

(Kiểm tra HK I)
	Bước đầu biết cách bố cục, sử dụng đường nét, họa tiết, màu sắc trong bài vẽ trang trí cơ bản.
	Vẽ được bài trang trí cơ bản có bố cục tương đối chặt chẽ, phối hợp hài hòa (mức đơn giản) đường nét,  họa tiết, màu sắc trong bài trang trí.
	
	
	

	19
	Bài 19: Tranh  dân gian Việt Nam
	Biết được xuất xứ của một số dòng tranh dân gian; Một số nội dung đề tài thường có trong tranh dân gian.
	Hiểu được đặc điểm nghệ thuật trong sáng tác tranh dân gian.
Biết được kĩ thuật, chất liệu màu dùng trong tranh dân gian.
	
	
	

	20
	Bài 24: Giới thiệu tranh  dân gian Việt Nam
	Biết cách thức làm tranh dân gian và chất liệu sản xuất tranh.
	Biết được hình thức thể hiện bố cục, hình mảng, đường nét và màu sắc của tranh dân gian
	
	
	

	21
	Bài 20: Mẫu có hai đồ  vật (Tiết 1 - Vẽ hình)
	Biết cách bố cục bài trên giấy vẽ.

Biết cách vẽ phác hình vật mẫu theo các bước cơ bản.
	Vẽ được sát (gần giống) đặc điểm chính, tỉ lệ của mẫu.
	
	
	

	22
	Bài 21: Mẫu có hai đồ  vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt)
	 Nhận biết được đậm nhạt cơ bản của mẫu khi nguồn sáng chiếu vào.
	Biết cách phân mảng màu sắc hợp lí, vẽ được màu theo nguồn sáng chiếu.
	
	
	

	23
	Bài 22: Đề tài  ngày  tết và  mùa  xuân (Tiết 1- Vẽ hình)
	Biết lựa chọn đúng đề tài khi vẽ tranh theo yêu cầu bài học. Sắp xếp được bố cục, hình mảng, đường nét phù hợp nội dung tranh
	Tìm được nội dung đề tài phong phú, đa dạng;

Trong tranh có bố cục, hình, mảng rõ ràng,
	Tích hợp GD địa phương

Dạy dồn tiết 2 để tiết 1 trải nghiệm (HS đi tham quan phong cảnh quanh trường...)
	
	

	24
	Bài 22: Đề tài  ngày  tết và  mùa  xuân (Tiết 2- Vẽ màu)
(Kiểm tra 15 p)
	Màu sắc phù hợp nội dung đề tài (mức độ đơn giản)
	Bước đầu vẽ màu phù hợp với nội dung tranh.
	Tích hợp GD địa phương
	
	

	25
	Bài 23: Kẻ chữ in hoa nét đều
	Biết cách tiến hành kẻ một số chữ nét đều.
Bước đầu biết cách lựa chọn, bố cục chữ phù hợp yêu cầu
	Sắp xếp được các khoảng cách chữ, tiếng, dòng hợp lí.
Kẻ được một dòng chữ nét đều.
	
	
	

	26
	Bài 26: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm
	Biết cách tiến hành kẻ một số chữ nét thanh nét đậm.

Bước đầu biết cách lựa chọn, bố cục chữ phù hợp yêu cầu
	Sắp xếp được các khoảng cách chữ, tiếng, dòng hợp lí.

Kẻ được một dòng chữ nét thanh nét đậm.
	
	
	

	27
	Bài 25: Đề tài mẹ của em

( Kiểm tra 1 tiết)
	Biết tiến hành bài vẽ tranh theo yêu cầu cơ bản trong các bước vẽ tranh đề tài.
	Bố cục hình, mảng trong tranh chặt chẽ, hợp lí; Màu sắc hài hòa, phù hợp
	
	
	

	28
	Bài 27: Mẫu có hai đồ  vật (Tiết 1 - Vẽ hình)
	Biết cách bố cục bài trên giấy vẽ.

Biết cách vẽ phác hình vật mẫu theo các bước cơ bản.
	Vẽ được sát (gần giống) đặc điểm chính, tỉ lệ của mẫu.
	
	
	

	29
	Bài 28: Mẫu có hai đồ  vật (Tiết 1 - Vẽ đậm nhạt)
	 Nhận biết được đậm nhạt cơ bản của mẫu khi nguồn sáng chiếu vào.
	Biết cách phân mảng màu sắc hợp lí, vẽ được màu theo nguồn sáng chiếu.
	
	
	

	30
	Bài 29: Sơ lược về  mĩ thuật thế  giới thời  kì Cổ Đại
	Biết sơ lược lịch sử các nước Ai Cập, Hi Lạp, La Mã cổ đại.
	Nêu được vài nét khái quát về đặc điểm các nền mĩ thuật cổ đại.
	
	
	

	31
	Bài 32: Một số công  trình tiêu biểu Mĩ thuật Ai cập, Hi lạp, La mã thời kì  Cổ đại
	Nhớ một số tên và địa danh có công trình mĩ thuật tiêu biểu.
	Nêu được một vài đặc điểm nghệ thuật của Kim tự tháp Kê-ốp; tượng nhân sư; tượng Vệ nữ Mi-lô; tượng Ô-guýt
	
	
	

	32
	Bài 33: Đề tài quê hương em

 (Tiết 1 – vẽ hình)
	Biết lựa chọn đúng đề tài khi vẽ tranh theo yêu cầu bài học. Sắp xếp được bố cục, hình mảng, đường nét phù hợp nội dung 
	Tìm được nội dung đề tài phong phú, đa dạng;Trong tranh có bố cục, hình, mảng rõ ràng,
	Tích hợp GD địa phương ( Liên hệ, áp dụng thực tế địa phương)
	
	

	33


	Bài 34: Đề tài quê hương em

(Kiểm tra HKII)
	Màu sắc phù hợp nội dung đề tài (mức độ đơn giản)
	Bước đầu vẽ màu phù hợp với nội dung tranh.
	
	
	

	34
	Bài 31: Trang trí  chiếc khăn để đặt lọ hoa  
	Biết cách sử dụng đường nét, họa tiết, màu sắc (mức độ đơn giản) trong bài trang trí ứng dụng.
	Biết cách sử dụng đường nét, hình mảng, họa tiết, màu sắc vào bố cục trong bài trang trí ứng dụng.
	
	
	

	35
	Trưng bày kết quả học tập trong năm  học
	- Biết trưng bày sản phẩm. Tự nhận xét, đánh giá về sản phẩm của bản thân.
	- Nhận xét, đánh giá, góp ý, chỉnh sửa cho bạn học.

- Rút kinh nghiệm cho bản thân. 
	
	
	


        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN MĨ THUẬT 7  

NĂM HỌC 2020-2021

Cả năm: 35 tiết 

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết; Học kì II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết

	Tiết PPCT
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học trải nghiệm
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu 
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi

	
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Nội dung thay,  thế bổ sung

	1
	Bài 1: Sơ lược về mỹ thuật Thời Trần (1226 – 1400)
	Biết khái quát về quá trình xây dựng và phát triển của mĩ thuật thời Trần.
	Hiểu sơ lược các giai đoạn phát triển và một số công trình mĩ thuật tiêu biểu thời Trần
	
	
	

	2
	Bài 8: Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật Thời Trần (1226 – 1400)
	Nhớ được một số công trình mĩ thuật tiêu biểu, vài nét về đặc điểm mĩ thuật thời Trần.
	Hiểu được giá trị nghệ thuật của các công trình nghệ thuật thời Trần.
	
	
	

	3
	Bài 2: Cốc và quả
	Biết lựa chọn đồ vật phù hợp để bày mẫu vẽ.
Biết các phương pháp vẽ theo mẫu.
	Hiểu  tương quan của các vật mẫu, so sánh được tỉ lệ, vị trí của bố cục mẫu.
	
	
	

	4
	Bài 3: Tạo họa tiết trang trí
	Nắm đc các thể thức trang trí. Bước đầu biết tạo nên họa tiết trang trí từ hình hoa, lá thật và sử dụng vào bố cục.
	Biết cách tạo nên họa tiết trang trí từ hình hoa, lá thật. Lựa chọn được bố cục, hình mảng, đường nét, màu sắc phù hợp yêu cầu nội dung bài trang trí.
	Tích hợp GD địa phương 
	
	

	5
	Bài 4: Đề tài tranh phong cảnh

 (Tiết 1 - Vẽ hình)


	Biết tìm chọn nội dung, hình ảnh phù hợp với đề tài, sắp xếp bố cục hợp lí.
	Biết khai thác nhiều nội dung phù hợp với đề tài. Bố cục mảng chính, mảng phụ hợp lí, 
	Tích hợp GD địa phương

HS đi tham quan phong cảnh quanh trường...
	
	

	6
	Bài 4: Đề tài tranh phong cảnh  (Tiết 2 - Vẽ màu) Kiểm tra 15’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	Chọn màu phù hợp với nội dung đề tài.
	Tìm được các màu sắc hài hòa, có đậm nhạt, có gam màu .
	Dạy dồn tiết 2 để tiết 1 trải nghiệm
	
	

	7
	Bài 5: Tạo dáng và  trang trí lọ hoa
	Biết được phương pháp tạo dáng và trang trí làm cho đồ vật trở lên đẹp hơn.
	Biết kết hợp sử dụng các loại giấy, bìa, giấy màu,... để làm bài trang trí mang tính sáng tạo.
	
	
	

	8
	Bài 6: Lọ hoa và quả (Tiết 1 vẽ hình)
	Biết lựa chọn đồ vật phù hợp để bày mẫu vẽ.

Biết các phương pháp vẽ theo mẫu.
	Hiểu  tương quan của các vật mẫu, so sánh được tỉ lệ, vị trí của bố cục mẫu.
	
	
	

	9
	Bài 7: Lọ hoa và quả (Tiết 2 vẽ màu )
	Vẽ được các mảng đậm nhạt chính của mẫu.
	Hiểu được các độ đậm nhạt sáng tối, màu sắc của mẫu. Bước đầu gợi được không gian.
	
	
	

	10
	Bài 9: Trang trí đồ  vật có dạng hình chữ nhật
	Biết cách sử dụng đường nét, họa tiết, màu sắc (mức độ đơn giản) trong bài trang trí ứng dụng.
	Biết cách sử dụng đường nét, hình mảng, họa tiết, màu sắc vào bố cục trong bài trang trí ứng dụng.
	
	
	

	11
	Bài 10: Đề tài cuộc sống quanh em (Tiết 1 - Vẽ hình)
	Biết tìm chọn nội dung, hình ảnh phù hợp với đề tài, sắp xếp bố cục hợp lí.
	Biết khai thác nhiều ội dung phù hợp với đề tài. Bố cục mảng chính, mảng phụ hợp lí, 
	Tích hợp giáo dục địa phương


	
	

	12
	Bài 10: Đề tài cuộc sống quanh em (Tiết 2 - Vẽ màu )

(Kiểm tra 1 tiết)
	Chọn màu phù hợp với nội dung đề tài.
	Tìm được các màu sắc hài hòa, có đậm nhạt, có gam màu .
	
	
	

	13
	Bài 13: Chữ trang trí
	Biết cách sử dụng đường nét, họa tiết, màu sắc (mức độ đơn giản) trong bài trang trí ứng dụng.
	Biết cách sử dụng đường nét, hình mảng, họa tiết, màu sắc vào bố cục trong bài trang trí ứng dụng.
	
	
	

	14
	Bài 20: Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường (Tiết 1 – vẽ hình)
	Biết tìm chọn nội dung, hình ảnh phù hợp với đề tài, sắp xếp bố cục hợp lí.
	Biết khai thác nhiều nội dung phù hợp với đề tài. Bố cục mảng chính, mảng phụ hợp lí, 
	
	
	

	15
	Bài 20: Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường (Tiết 2 – vẽ màu)
	Chọn màu phù hợp với nội dung đề tài.
	Tìm được các màu sắc hài hòa, có đậm nhạt, có gam màu .
	
	
	

	16
	Bài 17: Trang trí bìa lịch treo tường
	Biết cách sử dụng đường nét, họa tiết, màu sắc (mức độ đơn giản) trong bài trang trí ứng dụng.
	Biết cách sử dụng đường nét, hình mảng, họa tiết, màu sắc vào bố cục trong bài trang trí ứng dụng.
	
	
	

	17
	Bài 15: Đề tài tự chọn (Tiết 1 - Vẽ hình)
	Biết tìm chọn nội dung, hình ảnh phù hợp với đề tài, sắp xếp bố cục hợp lí.
	Biết khai thác nhiều nội dung phù hợp với đề tài. Bố cục mảng chính, mảng phụ hợp lí, 
	
	
	

	18
	Bài 16: Đề tài tự chọn (Tiết 2 - Vẽ Màu

(Kiểm tra học kì  I)
	Chọn màu phù hợp với nội dung đề tài.
	Tìm được các màu sắc hài hòa, có đậm nhạt, có gam màu .
	
	
	

	19
	Bài 18: Ký họa
	Bước đầu nắm được khái niệm chung về kí họa.
	Biết được vẻ đẹp hình thể và màu sắc của con người, cảnh vật, con vật trong thiên nhiên và trong hoạt động.
	Tích hợp GD địa phương (Liên hệ, áp dụng thực tế địa phương)
	
	

	20
	Bài 19: Ký họa ngoài trời
	Kí họa được cây, hoa lá đơn giản bằng nét.
	Kí họa được dáng người, con vật, cây, đồ vật đơn giản bằng nét. Hình vẽ gần với mẫu.
	Tích hợp GD địa phương 

Dạy dồn tiết 1 để tiết 2 trải nghiệm.
HS trải nghiệm thực tế tại  khu vực trường
	
	

	21
	Bài 14: Mỹ thuật VN từ cuối TK XIX đến 1954
	Nắm được nội dung chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển nền mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến 1954.
	Nhớ được năm thành lập trường CĐ mĩ thuật Đông Dương. 1 số họa sĩ và 1 số tác phẩm tiêu biểu thời kì trước CM tháng Tám năm 1945.
	Tích hợp TTHCM
	
	

	22
	Bài 21: Một số tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật VN từ cuối TK XIX đến 1954
	Biết được 1 số nét về tiểu sử và tranh của các họa sĩ.
	Biết được 1 số nét về tiểu sử và tranh của các họa sĩ.
Biết 1 số chất liệu để vẽ tranh. 
	Tích hợp TTHCM
	
	

	23
	Bài 28: Trang trí đầu báo tường

Kiểm tra 15’
	Biết cách sử dụng đường nét, họa tiết, màu sắc (mức độ đơn giản) trong bài trang trí ứng dụng.
	Biết cách sử dụng đường nét, hình mảng, họa tiết, màu sắc vào bố cục trong bài trang trí ứng dụng.
	
	
	

	24
	Bài 22: Đề tài An toàn giao thông (Tiết 1 – vẽ hình)
	Biết tìm chọn nội dung, hình ảnh phù hợp với đề tài, sắp xếp bố cục hợp lí.
	Biết khai thác nhiều nội dung phù hợp với đề tài. Bố cục mảng chính, mảng phụ hợp lí, 
	Tích hợp GD địa phương (Liên hệ, áp dụng thực tế địa phương)
	
	

	25
	Bài 22: Đề tài An toàn giao thông (Tiết 2 - Kiểm tra 1 tiết
	Chọn màu phù hợp với nội dung đề tài.
	Tìm được các màu sắc hài hòa, có đậm nhạt, có gam màu .
	
	
	

	26
	Bài 23: Ấm tích và cái bát  (Tiết 1 - vẽ hình)
	Biết lựa chọn đồ vật phù hợp để bày mẫu vẽ.

Biết các phương pháp vẽ theo mẫu.
	Hiểu  tương quan của các vật mẫu, so sánh được tỉ lệ, vị trí của bố cục mẫu.
	
	
	

	27
	Bài 24: Ấm tích và cái bát (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt)
	Vẽ được các mảng đậm nhạt chính của mẫu.
	Hiểu được các độ đậm nhạt sáng tối, màu sắc của mẫu. Bước đầu gợi được không gian.
	
	
	

	28
	Bài 26: Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ phục hưng
	Nắm được sơ lược về mĩ thuật thời Phục hưng Ý.
	Nêu được một số nét chính về mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng.
	
	
	

	29
	Bài 30: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ phục hưng
	Nắm được sơ lược một số tác giả và nội dung một số tranh thời Phục hưng
	Biết được các họa sĩ nổi tiếng thời kì Phục hưng. Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng.
	
	
	

	30
	Bài 22: Trang trí đĩa tròn
	Biết cách sử dụng đường nét, họa tiết, màu sắc (mức độ đơn giản) trong bài trang trí ứng dụng.
	Biết cách sử dụng đường nét, hình mảng, họa tiết, màu sắc vào bố cục trong bài trang trí ứng dụng.
	
	
	

	31
	Bài 32: Đề tài hoạt động trong những ngày hè
	Biết tìm chọn nội dung, hình ảnh phù hợp với đề tài, sắp xếp bố cục hợp lí.
	Biết khai thác nhiều nội dung phù hợp với đề tài. Bố cục mảng chính, mảng phụ hợp lí, 
	Tích hợp GD địa phương (Liên hệ, áp dụng thực tế ĐP)
	
	

	32
	Bài 31: Trang trí tự do
	Biết cách sử dụng đường nét, họa tiết, màu sắc (mức độ đơn giản) trong bài trang trí ứng dụng.
	Biết cách sử dụng đường nét, hình mảng, họa tiết, màu sắc vào bố cục trong bài trang trí ứng dụng.
	
	
	

	33
	Bài 25: Đề tài trò chơi dân gian 

(Tiết 1 – vẽ hình)
	Biết tìm chọn nội dung, hình ảnh phù hợp với đề tài, sắp xếp bố cục hợp lí.
	Biết khai thác nhiều nội dung phù hợp với đề tài. Bố cục mảng chính, mảng phụ hợp lí, 
	Tích hợp GD địa phương (Liên hệ, áp dụng thực tế địa phương)
	
	

	34
	Bài 25: Đề tài trò chơi dân gian 

(Kiểm tra HK II)
	Chọn màu phù hợp với nội dung đề tài.
	Tìm được các màu sắc hài hòa, có đậm nhạt, có gam màu .
	
	
	

	35
	Trưng bày kết quả học tập trong năm
	- Biết trưng bày sản phẩm. Tự nhận xét, đánh giá về sản phẩm của bản thân.
	- Nhận xét, đánh giá, góp ý, chỉnh sửa cho bạn học.

- Rút kinh nghiệm cho bản thân. 
	
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN MĨ THUẬT 8  

MÔN:  MĨ THUẬT 8

Cả năm: 35 tiết 

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết; Học kì II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết

	Tiết PPCT
	Bài
	Nội dung 
	Thực hiện
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học trải nghiệm
	Hoạt động

 trải nghiệm
	Ghi 

chú

	
	
	
	Nội dung điều chỉnh
Nội dung thay,  thế bổ sung
	
	
	

	1
	Bài 1: Trang trí quạt giấy
	- Tạo dáng được một chiếc quạt giấy  có hình dáng đơn giản, màu sắc hài hòa. 
	- Sáng tạo về kiểu dáng và họa tiết trang trí quạt giấy. 

- Tận dụng các chất liệu từ phế liệu tạo thành sản phẩm, có tính ứng dụng cao.
	
	
	

	2
	Bài 2: Sơ lược mỹ thuật thời Lê (từ TK XV đến đầu TK XVIII)
	- Nhớ được vài nét về đặc điểm MT thời Lê.
	 - Hiểu được khái quát về qua trình xay dựng và phát triển của MT thời Lê.


	
	
	

	3
	Bài 5: Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê
	- Biết tên  một số công trình mĩ thuật thời Lê
	- Phân tích được giá trị nghệ thuật cơ bản của một số công trình mĩ thuật thời Lê.
	
	
	

	4
	Bài 4: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh (Kiểm tra 15’)
	- Tạo dáng được chậu cảnh có hình dáng đơn giản, màu sắc hài hòa.


	- Sáng tạo về kiểu dáng và họa tiết trang trí quạt giấy. 

- Vận dụng trang trí chậu cảnh trong sân trường. 
	
	
	

	5
	Bài 6: Trình bày khẩu hiệu (Tiết 1 – vẽ hình)
	- Vẽ hình tương đối tốt, bố cục đơn giản.
	- Phác thảo ý tưởng có bố cục, họa tiết trang trí cân đối, đẹp mắt.
	
	
	

	6
	Bài 6: Trình bày khẩu hiệu (Tiết 2 – vẽ màu)
	- Trang trí màu sắc phù hợp nội dung chủ đề.
	- Thể hiện sáng tạo, thẩm mĩ về màu sắc trang trí.
	
	
	

	7
	Bài 7: Lọ và quả (T1- vẽ hình)
	Biết cách tiến hành bài vẽ theo phương pháp cơ bản.
	- Bố cục thuận mắt, cân đối, hợp lí.
- Biết cách kiểm tra kích thước, tỉ lệ của hình vẽ
	
	
	

	8
	Bài 8: Lọ và quả (T2- Vẽ đậm nhạt)
	- Xác định được nguồn sáng chiếu vào mẫu; xác định được độ đậm nhất, nhạt nhất của mẫu.
	- Xác định được độ đậm, nhạt trên các chất liệu khác nhau.
	
	
	

	9
	Bài 9: Đề tài ngày nhà  giáo Việt Nam (T1)
	- Biết lựa chọn nội dung vẽ phù hợp chủ đề. 
- Vẽ phác được bài hình có bố cục đơn giản.
	- Hiểu và vận dụng cách sắp xếp bố cục hợp lý, hình mảng hài hòa, hình ảnh sinh động.
	
	
	

	10
	Bài 9: Đề tài ngày nhà  giáo Việt Nam (T2)

Kiểm tra 1 tiết
	- Sử dụng chất liệu màu phổ thông, màu sắc hài hòa dễ nhìn.
	- Sử dụng sáng tạo các chất liệu màu khác nhau.

- Thể hiện rõ nét đậm nhạt của màu sắc, nổi bật trọng tâm.
	
	
	

	11
	Bài  10: Sơ lược mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 
	- Nhớ được một vài đặc điểm nổi bật; tên một số họa sĩ và tác phẩm tiêu biểu MTVN thời kì 1954 – 1975.
	- Hiểu được những chặng đường phát triển và những đóng góp tiêu biểu của MTVN giai đoạn từ 1954 – 1975.


	Tích hợp TTHCM
	
	

	12
	Bài 14: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của  mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
	- Nắm được sơ lược thông tin về một số họa sĩ và tác phẩm được giới thiệu trong bài.  
	- Phân tích được một số nét về nghệ thuật, phong cách sáng tác của một vài tác phẩm được giới thiệu trong bài. 

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm.
	Tích hợp TTHCM
	
	

	13
	Bài 11: Trình bày bìa sách (T1)
	- Biết được ý nghĩa của bìa sách. Các bước trang trí bìa sách cơ bản.
	- Chủ động lựa chọn  bìa sách trang trí. 

- Phác thảo bố cục hợp lý, kiểu chữ thể hiện rõ nội dung sách, hình ảnh minh họa phù hợp.
	Dạy dồn tiết 2 để tiết 1 trải nghiệm
HS trải nghiệm thực tế tại thư viện
	
	

	14
	Bài 11: Trình bày bìa sách (T2)
	- Vẽ màu đơn giản, phù hợp thể loại sách, hài hòa.
	- Thể hiện sáng tạo, thẩm mĩ về màu sắc trang trí. Làm nổi bật nội dung chính của sách.
	
	
	

	15
	Bài 12: Đề tài Gia đình (T1)
	- Biết lựa chọn nội dung vẽ phù hợp chủ đề. 
- Vẽ phác được bài hình có bố cục đơn giản.
	- Hiểu và vận dụng cách sắp xếp bố cục hợp lý, hình mảng hài hòa, hình ảnh sinh động. 
	
	
	

	16
	Bài 12: Đề tài Gia đình (T2)
	- Sử dụng chất liệu màu phổ thông, màu sắc hài hòa dễ nhìn.
	- Sử dụng sáng tạo các chất liệu màu khác nhau.

- Thể hiện rõ nét đậm nhạt của màu sắc, nổi bật trọng tâm.
	
	
	

	17
	Bài 15: Tạo dáng và trang trí mặt nạ (Tiết 1 – vẽ hình)
	- Nắm được các bước cơ bản Tạo dáng và trang trí mặt nạ.


	- Hiểu cách tạo dáng và trang trí mặt, ứng dụng phù hợp với thực tế sử dụng.
	
	
	

	18
	Bài 15: Tạo dáng và trang trí mặt nạ (T2)(Kiểm tra HKI)
	- Tạo dáng và trang trí mặt nạ có hình dáng đơn giản, nội dung phù hợp hoàn cảnh sử dụng.

	- Tạo dáng và trang trí mặt nạ có sự sáng tạo về hình dáng, ấn tượng về đường nét, màu sắc và chất liệu.
	
	
	

	19
	Bài 24: Đề tài Ước mơ của em (T1)
	- Biết lựa chọn nội dung vẽ phù hợp chủ đề. 
- Vẽ phác được bài hình có bố cục đơn giản. 
	- Hiểu và vận dụng cách sắp xếp bố cục hợp lý, hình mảng hài hòa, hình ảnh sinh động. 
	
	
	

	20
	Bài 24: Đề tài Ước mơ của em (T2)
	Màu sắc hài hòa.
	Màu sắc đẹp, thể hiện nổi bật trọng tâm.
	
	
	

	21
	Bài 25: Trang trí lều trại

(Kiểm tra 15 Phút)
	- Vẽ hình tương đối tốt, bố cục đơn giản.

- Trang trí màu sắc phù hợp nội dung chủ đề.
	- Phác thảo ý tưởng có bố cục, họa tiết trang trí cân đối, đẹp mắt.

- Thể hiện sáng tạo, thẩm mĩ về màu sắc trang trí.
	
	
	

	22
	Bài 20: Sơ lược về mỹ thuật phương Tây từ cuối TK XIX đến đầu TK XX
	- Biết sơ lược về MT Phương tây và các giai đoạn phát triển. 


	- Hiểu vai trò của Mĩ thuật phương tây đối với thế giới 
	
	
	

	23
	Bài 29: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng
	- Nhớ tên một số họa sĩ, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng.
	Biết ảnh hưởng của trường phái hội họa Ấn tượng đối với sự hình thành và phát triển của nền MTVN hiện đại.
	
	
	

	24
	Bài 22: Vẽ tranh cổ động (T1)
	- Biết như thế nào là tranh cổ động.

- Nhớ một số nội dung tranh cổ động thường gặp, các bước vẽ tranh cơ bản.
	- Hiểu đặc điểm cơ bản của tranh cổ động.

- Hiểu các bước thể hiện một bức tranh cổ động đúng chủ đề.
	
	
	

	25
	Bài 23: Vẽ tranh cổ động (T2)
	- Vẽ được một bức tranh cổ động có nội dung, bố cục đơn giản.
	- Thể hiện sáng tạo ấn tượng về nội dung màu sắc tranh cổ động, tạo hiệu ứng cộng đồng mạnh.
	
	
	

	26
	Bài 18: Vẽ chân dung (T1)
	- Vẽ được một bức tranh chân dung đơn giản, bố cục thuận mắt.
	- Thể hiện sát thực tế trạng thái, đặc điểm chân dung của mẫu, bố cục hợp lý.
	
	
	

	27
	Bài 19: Vẽ chân dung (T2)
	- Vẽ theo mẫu bày sẵn, biết sắp xếp bố cục tương đối hợp lý.

- Vẽ được phần hình đường nét cơ bản. 
	- Biết bày mẫu, biết sắp xếp bố cục  hợp lý.

- Phác thảo phần hình có tỉ lệ tương đối với mẫu thực. 
	
	
	

	28
	Bài 28: Minh họa truyện cổ tích (Tiết 1 - Vẽ hình) 
	- Biết được ý nghĩa của hình minh họa. Các bước vẽ tranh.
	- Lựa chọn được hình minh họa phù

 - Phác thảo bố cục hợp lý, hình vẽ thể hiện rõ nội dung truyện.
	Dạy dồn tiết 2 để tiết 1 trải nghiệm
HS trải nghiệm thực tế tại thư viện
	
	

	29
	Bài 28: Minh họa truyện cổ tích (Tiết 2- Vẽ màu)

(Kiểm tra 1 tiết) 
	- Tập tìm màu vẽ tranh minh họa phù hợp nội dung.
	- Thể hiện màu sắc đẹp, có điểm nhấn làm nổi bật hình ảnh chính,ấn tượng về nội dung câu truyện. 
	
	
	

	30
	Bài 26, 27: Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (t1)
	- Biết được tỉ lệ cơ thể người phát triển qua từng độ tuổi

	- Hiểu và vận dụng cách phân chia tỉ lệ khuôn mặt  hợp lý, khoa học, phù hợp đặc điểm đối tượng được miêu tả.
	
	
	

	31
	Bài 26, 27: Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (t2)
	- Biết được sự thay đổi của hình dáng con người khi thực hiện các tư thế, động tác khác nhau.

- Tập vẽ những dáng người đơn giản, trạng thái tĩnh.
	- Hiểu sự phát triển của tỉ lệ cơ thể người phát triển qua từng độ tuổi.

- Kí họa những dáng người có tư thế liên tục thay đổi (trạng thái động).
	
	
	

	32
	Bài 31: Xé dán giấy Lọ hoa và quả (T1)
	- Cảm nhận được vẻ đẹp của mẫu. Vẽ hình gần sát mẫu.
	- Bố cục thuận mắt, cân đối, hợp lí.

- Biết cách kiểm tra kích thước, tỉ lệ của hình vẽ
	
	
	

	33
	Bài 31: Xé dán giấy Lọ hoa và quả (T2)
	- Biết cách làm một sản phẩm từ chất liệu phổ thông, có bố cục màu sắc hài hòa.
	- Thiết kế và sáng tạo về chất liệu, bố cục, màu sắc ấn tượng.
	
	
	

	34
	Bài  33,34: Đề tài tự chọn 

(Kiểm tra  học  kì II)
	- Biết lựa chọn nội dung vẽ phù hợp chủ đề. 
- Vẽ được tranh đề tài có bố cục đơn giản.
	- Hiểu và vận dụng cách sắp xếp bố cục hợp lý, hình mảng hài hòa, hình ảnh sinh động.
	
	
	

	35
	Trưng bày kết quả học tập 
	- Biết trưng bày sản phẩm. Tự nhận xét, đánh giá về sản phẩm của bản thân.
	- Nhận xét, đánh giá, góp ý, chỉnh sửa cho bạn học.

- Rút kinh nghiệm cho bản thân. 
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Cả năm: 17 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết 

	Tiết PPCT
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng


	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học trải nghiệm
	Thực hiện

	
	
	
	
	Nội dung điều chỉnh
	Nội dung thay,  thế bổ sung

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	
	
	

	1
	Bài 1:
Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn (1802 – 1945)
	- Biết sơ qua về quá trình phát triển của nền mĩ thuật Việt Nam thời Nguyễn.

- Nhớ tên một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Nguyễn
	- Hiểu được những đặc điểm chính của mĩ thuật thời Nguyễn

- Trình bày được một số đặc điểm mĩ thuật thời Nguyễn thông qua một số công trình tiêu biểu.
	
	
	

	2
	Bài 2

Tĩnh vật  (Tiết 1 - Vẽ hình)
	- Tập vẽ phác thảo hình bài vẽ hình có tỉ lệ hình dáng gần với hình khối cơ bản, bố cục đơn giản.
	- Vẽ  được hình rõ đặc điểm cơ bản của mẫu.

- Biết cách sử dụng nét trong phác hình, vẽ đậm nhạt.

- Thể hiện được ba độ đậm nhạt trong bài vẽ. 
	
	
	

	3
	Bài 3

Tĩnh vật  (Tiết 2- Vẽ màu)
	- Vẽ được 3 độ đậm nhạt cơ bản trên mẫu.
	- Hoàn thiện sản phẩm đẹp về bố cục, màu sắc, thể hiện tinh tế 3 sắc độ đậm nhạt của mẫu.
	
	
	

	4
	Bài 4

Tập vẽ dáng người  
	- Tập vẽ dáng người, vẽ được dáng người  đơn giản.
	- Biết cách vẽ dáng người đơn giản ở một vài tư thế phức tạp hơn.
	
	
	

	5
	Bài 4

Tạo dáng và trang trí túi xách
	- Tạo dáng được túi xách có hình dáng và họa tiết trang trí đơn giản.

- Trang trí màu sắc hài hòa, thuận mắt.


	- Vận dụng sáng tạo họa tiết trang trí túi xách nổi bật.

- Khả năng ứng dụng thực tế hiệu quả.

- Thể hiện màu sắc tinh tế, lôi cuốn đối tượng sử dụng.
	
	
	

	6
	Bài 5

Đề tài phong cảnh quê hương (Tiết 1 - Vẽ hình)
	- Lựa chọn được chất liệu thể hiện đề tài đơn giản, dễ làm.

- Tìm nội dung thể hiện phù hợp chủ đề, màu sắc hài hòa.
	- Thể hiện sáng tạo về nội dung tranh, tận dụng những chất liệu có sẵn hoặc tái sử dụng.

- Thể hiện rõ nét đậm nhạt của màu sắc, nổi bật trọng tâm.
	Tích hợp GD địa phương 

Dạy dồn tiết 2 để tiết 1 trải nghiệm: Vẽ tranh ngoài trời (gần khu vực trường)
	
	

	7
	Bài 5

Đề tài phong cảnh quê hương (Tiết 2- Vẽ màu)

(Kiểm tra 15 phút)
	- Lựa chọn được chất liệu thể hiện đề tài đơn giản, dễ làm.

- Tìm nội dung thể hiện phù hợp chủ đề, màu sắc hài hòa.
	- Thể hiện sáng tạo về nội dung tranh, tận dụng những chất liệu có sẵn hoặc tái sử dụng.

- Thể hiện rõ nét đậm nhạt của màu sắc, nổi bật trọng tâm.
	
	
	

	8
	Bài 6

Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam
	- Nắm được vài đặc điểm cơ bản của nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam
	- Hiểu được giá trị của nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.
- Giới thiệu được một số tác phẩm nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.
	
	
	

	9
	Bài 9

Tập phóng tranh ảnh (T1)
	- Nắm được các bước phóng tranh ảnh
	- Hiểu và vận dụng hiệu quả các bước phóng tranh ảnh. 
	
	
	

	10
	Bài 9

Tập phóng tranh ảnh (T2)
	- Phóng được tranh, ảnh đơn giản, gần giống mẫu
	- Phóng được tranh, ảnh có bố cục, màu sắc đẹp, giống mẫu.
	
	
	

	11
	Bài 10

Đề tài lễ hội (Tiết 1 - Vẽ hình )
	- Lựa chọn được chất liệu thể hiện đề tài đơn giản, dễ làm.

- Tìm nội dung thể hiện phù hợp chủ đề, màu sắc hài hòa.
	- Thể hiện sáng tạo về nội dung tranh, tận dụng những chất liệu có sẵn hoặc tái sử dụng.

- Thể hiện rõ nét đậm nhạt của màu sắc, nổi bật trọng tâm.
	
	
	

	12
	Bài 10

Đề tài lễ hội (Tiết 2 - Vẽ màu) Kiểm tra 1 tiết
	- Lựa chọn được chất liệu thể hiện đề tài đơn giản, dễ làm.

- Tìm nội dung thể hiện phù hợp chủ đề, màu sắc hài hòa.
	- Thể hiện sáng tạo về nội dung tranh, tận dụng những chất liệu có sẵn hoặc tái sử dụng.

- Thể hiện rõ nét đậm nhạt của màu sắc, nổi bật trọng tâm.
	
	
	

	13
	Bài 11

Trang trí hội trường
	-  Nắm được các bước trang trí hội trường cơ bản.

Tập trang trí hội trường
	- Hiểu và vận dụng hiệu quả các bước trang trí hội trường, vẽ phác thảo được hình có bố cục đẹp.

- Biết cách bố cục màu sắc hợp lý, tạo ấn tượng thị giác.
	
	
	

	14
	Bài 12

Sơ lược về mỹ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam
	- Biết sơ lược về Mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam
	- Giới thiệu được một số dòng tranh của đồng bào các dân tộc ít người ở VN.

- Hiểu giá trị của nghệ thuật truyền thống của một số dân tộc ít người ở Lào Cai.
	Tích hợp GD địa phương 
	
	

	15
	Bài 16

Sơ lược về một số nền mỹ thuật Châu Á
	- Nắm được vài đặc điểm cơ bản của nghệ thuật Mĩ thuật Châu Á
	- Giới thiệu được một số nền MT châu á.

- Nêu ví dụ và phân tích một số tác phẩm nghệ thuật của MT châu á.
	Tích hợp GD địa phương 
	
	

	16
	Bài 15

Tạo dáng và trang trí thời trang 
	- Tạo dáng được trang phục cơ bản.

- Lựa chọn màu sắc hài hòa.
	- Thiết kế kiểu dáng trang phục đẹp, tính ứng dụng cao.
- Thể hiện màu sắc tinh tế, lôi cuốn đối tượng sử dụng.
	
	
	

	17
	Bài 18

Đề tài tự chọn

( Kiểm tra  học kì )
	- Lựa chọn được chất liệu thể hiện đề tài đơn giản, dễ làm.

- Tìm nội dung thể hiện phù hợp chủ đề, màu sắc hài hòa.
	- Thể hiện sáng tạo về nội dung tranh, tận dụng những chất liệu có sẵn hoặc tái sử dụng.

- Thể hiện rõ nét đậm nhạt của màu sắc, nổi bật trọng tâm.
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